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115 年教育部補助款 特 115-A04  40 套 教學電腦採購案規格表                    115.10.15 

標的名稱：一體成型電腦、桌上型電腦、螢幕、電腦作業系統 

項目 最低規格 
數

量 
單位 

備

註 

1、All-in-

One 一體成

型電腦 

⚫中央處理器 (CPU)：Bộ xử lý (CPU) 

Intel® Core™ 5 210H (8 nhân, 12 luồng, xung nhịp tối đa lên đến 

4.8 GHz) 

Intel® Core™ 5 210H（8 核心、12 執行緒，最高超頻時脈可達 

4.8 GHz） 

 

⚫螢幕規格：Màn hình:  

23.8 inch Full HD (1920 x 1080), tấm nền IPS, chống chói, viền 

mỏng NanoEdge 

23.8 吋 Full HD（1920 × 1080）IPS 面板，具防眩光塗層與 

NanoEdge 窄邊框設計 

 

⚫記憶體 (RAM)：Bộ nhớ RAM 

16GB DDR5 SO-DIMM (hỗ trợ nâng cấp tối đa lên đến 64GB) 

16GB DDR5 SO-DIMM（最高支援擴充至 64GB） 

 

⚫硬碟：Ổ cứng lưu trữ: 

512GB M.2 NVMe™ PCIe® SSD 

512GB M.2 NVMe™ PCIe® 高速固態硬碟 

 

⚫顯示晶片：Đồ họa: 

Đồ họa tích hợp Intel® Graphics 

Intel® Graphics 整合顯示晶片 

 

⚫視訊鏡頭與收音 Camera & Âm thanh: 

Tích hợp Camera có màn trập bảo mật vật lý và micro mảng kép 

內建視訊攝影機（附實體防窺撥片遮罩）與雙陣列麥克風 

 

⚫無線通訊：Kết nối không dây: 

Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth® 5.3 

Wi-Fi 6E（802.11ax）雙頻無線網路 + 藍牙 5.3 

 

⚫外部連接埠 (I/O)：Cổng kết nối I/O: 

Cổng USB Type-A, Type-C, cổng mạng LAN RJ45, cổng HDMI-in, 

HDMI-out và jack cắm âm thanh 3.5mm 
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配備 USB Type-A、Type-C、RJ45 有線網路孔、HDMI 輸入、

HDMI 輸出及 3.5mm 複合音源孔 

 

⚫資安防護：Tính năng bảo mật: 

Tích hợp chip bảo mật TPM 2.0 phần cứng 

內建硬體級 TPM 2.0 安全防護晶片 

 

⚫作業系統：Hệ điều hành: 

Windows 11 Home bản quyền 

Windows 11 家用版 

 

⚫保固服務：Bảo hành:  

Bảo hành chính hãng 2 năm dịch vụ tận nơi (2Y-OSS) 

原廠 2 年到府維修保固服務 

 
 

2、桌上型

主機 

⚫主機板規格：Bo mạch chủ & Chipset:  

Bo mạch chủ Intel® B760 Chipset 

Intel® B760 晶片組主機板 

 

⚫中央處理器 (CPU)： Bộ xử lý (CPU):  

Intel® Core™ i5-14500 (14 nhân, 20 luồng, 24MB bộ nhớ đệm, 

xung nhịp tối đa 5.0 GHz) 

Intel® Core™ i5-14500（14 核心、20 執行緒，24MB 快取，最

高超頻時脈 5.0 GHz） 

 

⚫記憶體 (RAM)：Bộ nhớ RAM:  

16GB DDR5 (hỗ trợ 4 khe cắm chuẩn U-DIMM, nâng cấp tối đa lê

n đến 128GB) 

16GB DDR5（提供 4 組標準桌上型 U-DIMM 插槽，最高可擴

充至 128GB） 

 

⚫儲存硬碟： Ổ cứng lưu trữ:  

512GB M.2 PCIe® NVMe™ SSD 

512GB M.2 PCIe® NVMe™ 高速固態硬碟 

 

⚫網路連線： Kết nối mạng:  

Wi-Fi 6E, Bluetooth® và cổng mạng có dây Gigabit Ethernet RJ45 

內建 Wi-Fi 6E、藍牙功能與 1 組 Gigabit RJ45 有線網路孔 

 

⚫連接埠介面： Cổng kết nối I/O:  

Cổng USB Type-C mặt trước, USB 3.2, USB 2.0, cổng nối tiếp 

COM (RS-232), VGA, HDMI, DisplayPort và giắc âm thanh 

3.5mm 

機身前方 USB Type-C、多組 USB 3.2、USB 2.0、COM 序列埠

（RS-232）、VGA、HDMI、DisplayPort 及標準 3.5mm 音訊孔 

15 台 
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⚫安全性配備： Tính năng bảo mật: 

Tích hợp chip bảo mật TPM 2.0 và khe khóa an toàn Kensington 

內建 TPM 2.0 安全防護晶片與機身 Kensington 防盜鎖孔 

 

⚫電源供應器： Bộ nguồn:  

Công suất 330W đạt chứng nhận chuẩn 80 PLUS Platinum (hiệu 

suất cao) 

330W 輸出功率，通過 80 PLUS 白金牌（Platinum）高轉換效

率認證 

 

⚫鍵鼠配件：Bàn phím & Chuột:  

Bộ bàn phím có khắc ký tự tiếng Trung phồn thể và chuột 

繁體中文（注音／倉頡刻印）鍵盤與滑鼠組 

 

⚫保固服務： Bảo hành: 

 Bảo hành chính hãng 3 năm 

原廠 3 年保固 

 

3 、 21.5 吋

護 眼 液 晶

螢幕 

⚫螢幕尺寸：Kích thước khung hình:  

21.5 inch theo đường chéo (tỷ lệ hiển thị 16:9) 

對角線 21.5 吋（標準 16:9 畫面比例） 

 

⚫面板技術： Tấm nền hiển thị:  
Tấm nền IPS (In-Plane Switching) với góc nhìn rộng 178° 

廣視角 IPS 面板（水平與垂直可視角度皆達 178°） 

 

⚫實體解析度： Độ phân giải thực: 

Full HD（1920 x 1080） 

 

⚫畫面更新率： Tần số làm tươi:  

100Hz kết hợp công nghệ SmoothMotion 

100Hz 高更新率（搭載 SmoothMotion 動態流暢技術） 

 

⚫反應時間：  Thời gian phản hồi:  

1ms MPRT 

1 毫秒（1ms MPRT） 

 

⚫亮度與對比：  Độ sáng và độ tương phản:  

Độ sáng 250 cd/m², tỷ lệ tương phản chuẩn 1300:1 

面板亮度 250 cd/m²、原生靜態對比度 1300:1 

 

⚫護眼功能：  Công nghệ bảo vệ mắt:  

Công nghệ ASUS Eye Care+, chống chập chờn hình (Flicker-free) 

và giảm ánh sáng xanh độc hại (Low Blue Light) 

具備 ASUS Eye Care+ 護眼技術、不閃屏技術（Flicker-free）及

低藍光濾波認證（Low Blue Light） 
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⚫視訊輸入介面：  Cổng xuất hình:  

1 cổng HDMI (phiên bản v1.4, hỗ trợ mã hóa bảo vệ HDCP) 

1 組 HDMI（v1.4 規格，支援 HDCP 數位內容保護） 

 

⚫保固服務： Bảo hành:  

Bảo hành chính hãng 3 năm 

原廠 3 年保固 

 

4、微軟 

Windows 

11 專業版

作業系統

（Microsoft 

Windows 

11 Pro 64-

Bit） 

•  Phần mềm Win Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (Mã 

sản phẩm: FQC-10528) 

微軟 Windows 11 專業版 64 位元國際英文版隨機版軟體 

 

•  Phiên bản hệ điều hành: Windows 11 Pro (Chuyên nghiệp) 

作業系統版本：Windows 11 專業版（Pro） 

 

•  Kiến trúc hệ thống: 64-bit (x64) 

系統架構：64 位元（64-Bit） 

 

•  Ngôn ngữ cài đặt: Tiếng Anh quốc tế (English International) 

預設語言版本：國際英文版（English International，安裝後可線

上下載繁體中文等語言套件） 

 

15 組 

 

四、 

安裝 

服務 

各項硬體須於簽約後 30日曆天內完成安裝    

五、 

售後 

服務 

1. 保固期間內，產品應在越南境內受原廠技術支援。 

2.保固期間，廠商須提供現場或遠端技術服務諮詢，

最遲於 2工作天內回覆。 

   

六、 

其他 

1. 本案不得使用大陸廠牌，且不允許大陸地區廠商及

陸籍人士參與。 

2.如非越南生產之產品，得標廠商須提供本案越南進

口報關文件及硬體保固證明書。 

   

本案准許提供同級品或同級品以上規格產品 


